LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 3A4
Tuần 31 (Từ ngày 17/4 đến ngày 21/4/2023)
	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
TKB
	Tiết
PPCT
	Tên môn
	Tên bài dạy
	Đồ dùng

	
Hai
17/4
	
Sáng
	1
	91
	HĐTN
	Tiếng hát bạn bè
	

	
	
	2
	151
	Toán 
	Đơn vị đo diện tích. Xăng –ti-mét vuông (T2)
	GAĐT-M

	
	
	3
	121
	Tiếng Việt
	Bài đọc 3: Em nghĩ về Trái Đất (T1)
	GAĐT-M

	
	
	4
	122
	Tiếng Việt
	Bài đọc 3: Em nghĩ về Trái Đất (T2)
	GAĐT-M

	
	
Chiều
	5
	61
	TNXH
	Bài 22: Bề mặt Trái Đất (T1)
	GAĐT-M

	
	
	6
	31
	Công nghệ
	Bài 9: Làm đồ chơi (Tiết 3)
	GAĐT-M

	
	
	7
	121
	TA-B
	Unit 10 - Lesson 3 (cont)
	

	
Ba
18/4
	
Sáng
	1
	61
	Tiếng Việt
	Bài viết 3: Một mái nhà chung
	GAĐT-M

	
	
	2
	152
	Toán
	Diện tích HCN. Diện tích hình vuông (T1)
	GAĐT-M

	
	
	3
	122
	TA-B
	Unit 10 - Lesson 3 (cont)
	

	
	
	4
	31
	Tin học
	Xác định nhiệm vụ
	

	
	
Chiều
	5
	31
	Đạo đức
	Bài 11: Em nhận biết quy tắc ATGT (T3)
	GAĐT-M

	
	
	6
	
	Song ngữ
	M3U8R
	

	
	
	7
	
	HDH
	Ôn tập kiến thức
	Máy

	
Tư
19/4
	
Sáng
	1
	123
	Tiếng Việt
	Bài đọc 4: Những bậc đá chạm mây (T1)
	GAĐT-M

	
	
	2
	
	Đọc sách
	Tìm hiểu danh nhân Nguyễn Khuyến
	

	
	
	3
	124
	Tiếng Việt
	Bài đọc 4: Những bậc đá chạm mây (T2)
	GAĐT-M

	
	
	4
	123
	TA-B
	Unit 10 - Fun time and project
	

	
	
Chiều
	5
	153
	Toán
	Diện tích HCN. Diện tích hình vuông (T2)
	GAĐT-M

	
	
	6
	92
	HĐTN
	Hòa giải bất đồng với bạn
	GAĐT-M

	
	
	7
	
	TA-L
	Final Written Test
	

	
Năm
20/4
	
Sáng
	1
	31
	Tiếng Việt
	NVN-TĐ: Em đọc sách báo
	GAĐT-M

	
	
	2
	154
	Toán
	Luyện tập chung (T1)
	GAĐT-M

	
	
	3
	124
	TA-B
	Unit 11 - Lesson 1
	

	
	
	4
	61
	Thể dục
	Bài 3: LQPH dẫn bóng, ném rổ… (T3)
	

	
	
Chiều
	5
	62
	TNXH
	Bài 22: Bề mặt Trái Đất (T2)
	GAĐT-M

	
	
	6
	
	Song ngữ
	S3U6R
	

	
	
	7
	
	HDH
	Ôn tập kiến thức
	Máy

	
Sáu
21/4
	
Sáng
	1
	62
	Thể dục
	Bài 4: LQPH dẫn bóng thẳng, ném rổ… (T1)
	

	
	
	2
	62
	Tiếng Việt
	BV4-GST: Trái Đất thân yêu. Tự đánh giá.
	GAĐT-M

	
	
	3
	155
	Toán
	Luyện tập chung (T2)
	GAĐT-M

	
	
	4
	93
	HĐTN
	Câu chuyện về tình bạn
	GAĐT-M

	
	
Chiều
	5
	31
	Âm nhạc
	Học bài hát: Hè về vui quá
	

	
	
	6
	31
	Mĩ thuật
	Khu vui chơi của chúng em (T1)
	

	
	
	7
	
	TA-L
	Final Speaking Test Practice
	



*  Tổng số ĐDDH :         (Số GAĐT:       )                    Ngày     tháng     năm  20
         Tổ trưởng




	                                                     Phạm Thị Nga
